
         UBND PHƯỜNG MỸ LỘC                              

   TRƯỜNG MẦM NON MỸ THUẬN                                             THỰC ĐƠN THÁNG 05/2026 (Tuần 1 & 3 ) 

 

THỨ 

BỮA SÁNG: (NT 10h - 10h45 

MG10h15 - 11h00) 
BỮA PHỤ 

BỮA CHIỀU 

(15h15  - 15h45) 

GHI 

CHÚ 

Cơm (NT, MG) 

Bữa phụ NT 

( 13h30-

14h00) 

Bữa phụ  MG 

(13h30-14h00 và 15h10 - 16h) 
Cơm nhà trẻ  

 

THỨ  

2 

Cơm tẻ 

Thịt bò loại 1 rim Thịt lợn nửa nạc  

Canh cua đồng nấu bầu, bí đao 

Thịt lợn nạc xào hành tây, cà rốt( MG ) 

 

Sữa bột  

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Cháo thịt gà tây nấu đậu xanh, bí 

ngô, hạt sen, hành lá xanh 

Cơm tẻ 

Ruốc thịt lợn 

Canh thịt lợn nạc nấu bí ngô, hành 

lá xanh 

 

 

THỨ  

3 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc, trứng gà đảo bông 

Canh sườn lợn nấu  khoai sọ, hành lá xanh 

Sữa bột 

 Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Bún, riêu cua, hành lá xanh 
Bún, riêu cua, hành lá xanh  

 

THỨ  

4 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc, cá trắm rim 

Canh thịt gà tây nấu bí đao 

Thịt bò loại 1 xào su su ( MG ) 

Sữa bột 

 Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Miến dong thịt gà tây nấu bầu 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc rim nấm hương 

Canh bí ngô nấu thịt gà tây 

 

 

THỨ 

5 

Cơm tẻ 

Tôm  biển rim thịt lợn nửa nạc và mỡ 

Canh tôm biển  nấu bầu,mướp 

Chuối tây 

Sữa bột Nuvi 

Grow  

Sữa bột Nuvi Grow 

Xôi ruốc thịt lợn nạc, đỗ xanh hạt 
Xôi ruốc thịt lợn nạc, đỗ xanh hạt  

THỨ  

6 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc, Thịt gà tây, kho nấm hương 

Canh ngao nấu bầu 

Thịt lợn nạc xào bí đao( MG ) 

 

Sữa bột  

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Cháo thịt vịt nấu đậu xanh hạt, hạt 

sen, hành lá xanh 

Cơm tẻ 

Thịt vịt rim 

Canh thịt lợn nạc nấu khoai sọ  

 

 

THỨ  

7 

Cơm tẻ 

Trứng chim cút kho thịt lợn nạc, nấm hương 

Canh thịt vịt nấu bí ngô 

Sữa bột  

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Mì gạo khô, thịt bò loạị 1 nấu bí đao 

Cơm 

Thịt bò loại 1 rim 

Canh thịt lợn nạc nấu mướp, bầu 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                 Mỹ Lộc, ngày 26  tháng 04  năm 2026 

                Người lập biểu                   Hiệu trưởng 

 

 

 

 

               Lê Phương Thảo                                                                                                                                    Trần Thị Dự 



         UBND PHƯỜNG MỸ LỘC                              

   TRƯỜNG MẦM NON MỸ THUẬN                                             THỰC ĐƠN THÁNG 05/2026 (Tuần 2 & 4 ) 

 

THỨ 

BỮA SÁNG: (NT 10h - 10h45 

MG10h15- 11h00) 
BỮA PHỤ 

BỮA CHIỀU 

(15h10 - 15h45) 

GHI 

CHÚ 

Cơm (NT, MG) 

Bữa phụ NT 

( 13h30-

14h00) 

Bữa phụ  MG 

(13h30-14h00 và 15h10 - 16h) 
Cơm nhà trẻ  

 

THỨ  

2 

Cơm tẻ 

Tôm biển rim thịt lợn nạc, lạc hạt 

Canh tôm biển nấu bí đao, hành lá xanh 

Thịt bò loại 1 xào bầu ( MG ) 

Sữa bột 

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Cháo thịt lợn nạc, đậu xanh, bí ngô, 

hạt sen, hành lá xanh 

Cơm tẻ 

Trứng gà, thịt lợn nửa nạc và mỡ 

rim 

Canh thịt bò loại 1 nấu bí ngô 

 

 

 

THỨ  

3 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc, thịt gà tây rim  

Canh thịt gà tây nấu bí ngô, rau thơm (rau mùi) 

Thịt lợn nạc xào su su ( MG ) 

Sữa bột 

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Bún thịt vịt nấu, hành lá xanh 

Cơm tẻ 

Thịt vịt, thịt gà tây rim 

Canh thịt lợn nạc nấu bí đao 

 

 

THỨ  

4 

Cơm tẻ 

Thịt bò loại 1 rim thịt lợn nửa nạc nửa mỡ 

Canh sườn nấu bí đao 

Thịt lợn nạc xào hành tây, cà rốt hành lá xanh (MG) 

Sữa bột 

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Miến dong nấu thịt vịt,bí đao 

 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc rim thịt vịt 

Canh thịt vịt nấu bầu 

 

 

THỨ  

5 

Cơm tẻ 

Trứng chim cút kho thịt lợn nạc 

Canh cua đồng nấu rau đay, mồng tơi, mướp 

Dưa hấu 

 

Sữa bột Nuvi 

Grow 

 

Sữa bột Nuvi Grow 

Xôi ruốc thịt lợn nạc, ngô tươi đỗ 

xanh hạt 

Xôi ruốc thịt lợn nạc, ngô tươi đỗ 

xanh hạt 
 

 

THỨ  

6 

Cơm tẻ 

Ruốc cá trắm 

Canh sườn lợn nấu bí ngô, khoai môn 

Thịt bò loại 1 xào bí đao, hành lá xanh ( MG ) 

Sữa bột 

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Cháo thịt gà tây nấu đậu xanh, cà rốt, 

hạt sen, hành lá xanh 

Cơm tẻ 

Thịt gà tây kho nấm hương 

Canh thịt gà tây nấu bí ngô, rau 

thơm 

 

 

THỨ  

7 

Cơm tẻ 

Thịt lợn nạc rim thịt vịt nấm hương 

Canh thịt vịt nấu bí đao,rau thơm(rau mùi) 

Sữa bột 

Nuvi Grow 

Sữa bột Nuvi Grow 

Mì gạo khô nấu bầu,thịt bò loại 1 

Cơm tẻ 

Trứng gà tráng, thịt lợn nạc 

Canh thịt bò loại 1 nấu bí ngô 

 

                                                                                                                                   Mỹ Lộc, ngày 26 tháng 04  năm 2026 

             Người lập biểu                      Hiệu trưởng 

 

 

  

 

           Lê Phương Thảo                                                                                                                                          Trần Thị Dự     


